 PHÒNG GD&ĐT LẠC THỦY             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỜNG THCS AN BÌNH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                 
      Số:  102/KHCM - THCSAB                            An Bình, ngày  tháng 10 năm 2017
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 

Năm học 2017 - 2018
A.CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ  Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017  Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017- 2018 của ngành Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh Hòa Bình Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục,thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;
Văn bản số1531/SGD&ĐT-TrH ngày 30/8/2017 của Sở GD&ĐT Hòa Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017-2018;
Thực hiện Văn bản số 468/GD&ĐT-TrH ngày 15/9/2017 của Phòng GD&ĐT Lạc Thủy V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;
Thực hiện Kế hoạch toàn diện của trường THCS An Bình năm học 2017-2018. Chuyên môn trường THCS An Bình xây dựng Kế hoạch hoạt động chuyên môn  năm học 2017-2018 nh­ sau:
I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh: Quy m« tr­êng líp, ®éi ngò gi¸o, viªn häc sinh

1. Sè líp, sè häc sinh 
	TT
	Khối


	Năm học 2016-2017
	Năm 2017-2018
	Số lớp, HS tăng giảm so với năm 2016 - 2017

	
	
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS

	1
	6
	4
	87
	4
	99
	0
	Tăng 12

	2
	7
	4
	83
	3
	84
	Giảm 1
	Tăng 1

	3
	8
	4
	97
	3
	86
	Giảm 1
	Giảm 9

	4
	9
	3
	80
	4
	91
	Tăng 1
	Tăng 11

	Cộng 
	15
	347
	14
	360
	Giảm 1
	Tăng 13


2. C¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn

Tæng sè CBGV, NV: 33

CBQL:    02 trong ®ã: tr×nh ®é C§= 01; §H= 01

Gi¸o viªn: 26              : trình độ CĐ=
12
ĐH=14

Nh©n viªn: 05: §H=1; C§= 02( CB T.bị ); TC=02; chưa qua đào tạo= 01
3.Cơ sở vật chất.

Số phòng học kiên cố: 15 phòng


Phòng học bộ môn: 03 ( 01 phòng Hóa- sinh; 01 phòng Lý-CN; 01 phòng nghe nhìn)


Phòng Tin học: 01 phòng ( 20 máy kết nối Internet)

Phòng Thiết bị: 02 phòng ( có 02 bộ/khối lớp)


Phòng thư viện: 02 phòng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH


I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017

1. Kết quả đạt được của năm học: 2016 – 2017

1.1. Kết quả hai mặt giáo dục.

             * Học lực:

	TT
	Khối lớp
	Số HS
	Giỏi
	Khá
	T.b
	Yếu
	Kém

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	6
	87
	7
	8.05
	36
	41.38
	41
	47.13
	3
	3.45
	 
	 

	2
	7
	82
	9
	10.98
	36
	43.90
	36
	43.90
	1
	1.22
	 
	 

	3
	8
	97
	6
	6.19
	35
	36.08
	54
	55.67
	1
	1.03
	1
	1.03

	4
	9
	78
	10
	12.82
	34
	43.59
	32
	41.03
	2
	2.56
	 
	 

	Cộng
	344
	 32
	9.30
	141
	40.99
	163
	47.38
	7
	2.03
	1
	0.29
	


*  Hạnh kiểm:

	TT
	Khối lớp
	Số HS
	Tốt
	Khá
	Tb
	Yếu

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	

	1
	6
	87
	74
	85.06
	11
	12.64
	2
	2.30
	
	

	2
	7
	82
	54
	65.85
	22
	26.83
	6
	7.32
	
	

	3
	8
	97
	80
	82.47
	14
	14.43
	3
	3.09
	
	

	4
	9
	78
	67
	85.90
	9
	11.54
	2
	2.56
	
	

	Cộng
	344
	275
	79.94
	56
	16.28
	13
	3.78
	
	 


*Kết quả học lực so với chỉ tiêu đầu năm đã duyệt với Phòng GD&ĐT và năm học 2015-2016

* Học lực

	So với chỉ tiêu đầu năm và năm học trước
	Giỏi
	Khá
	T.b
	Yếu
	Kém

	
	Tăng
	Giảm 
	Tăng
	Giảm
	Tăng
	Giảm 
	Tăng
	Giảm 
	Tăng
	Giảm 

	So với chỉ tiêu đầu năm (%)
	0
	0,5
	0
	1,2
	2,5
	0
	0
	0,3
	0.3
	0

	So với năm học 2015-2016
	
	0,3
	
	1,3
	2,1
	
	
	0,5
	
	



*Hạnh kiểm

	So với chỉ tiêu đầu năm và năm học trước
	Tốt 
	Khá
	T.b
	Yếu
	Kém

	
	Tăng
	Giảm 
	Tăng
	Giảm
	Tăng
	Giảm 
	Tăng
	Giảm 
	Tăng
	Giảm 

	So với chỉ tiêu đầu năm (%)
	1,7
	0
	0
	3,1
	1,5
	0,1
	0
	0
	0
	0

	So với năm học 2015-2016
	1,7
	0
	0
	2,7
	1,0
	0
	0
	0
	0
	0


1.2. Kết quả  GVG, HSG các cấp
* Học sinh các môn văn hóa
	     Chỉ tiêu

Các môn
	K.hoạch 
xây dựng
	K.quả 
đạt được
	             So với kế hoạch

	
	Huyện
	tỉnh
	huyện
	tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp tỉnh 

	
	
	
	
	
	Tăng 
	Giảm
	Tăng
	Giảm 

	8 môn V.Hóa 9
	15
	8
	9
	3
	
	6
	
	6

	MT CASIO
	3
	1
	2
	0
	
	1
	
	1

	Toán qua mạng
	1
	0
	0
	
	
	1
	
	0

	T.A qu mạng
	1
	0
	0
	
	
	1
	
	0

	HSG 6,7,8
	20
	0
	7
	
	
	13
	
	

	Cộng
	39
	9
	18
	
	
	21
	
	


 * Học sinhgiỏi TDTT
	HSGTDTT
	HSG cấp huyện
	HSG cấp Tỉnh
	Ghi chú

	6
	6
	0
	


*Giáo viên giỏi
	K.hoạch xây dựng
	K.quả đạt được
	             So với kế hoạch

	Trường
	Huyện
	Tỉnh
	Trường
	Huyện
	Tỉnh
	Trường
	Huyện
	      Tỉnh 

	
	
	
	
	
	
	Tăng 
	Giảm
	Tăng
	Giảm
	Tăng
	Giảm 

	16
	9
	0
	23
	7
	1
	5
	0
	0
	2
	1
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1.3 Đánh giá khái quát ưu điểm, tồn tại hạn chế.

*Ưu điểm

Tổ chức thực hiện đảm bảo chương trình, nội dung kế hoạch dạy học, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện giảm tải nội dung các môn học.


Thực hiện nghiêm túc PPCT các môn học; chương trình phát triển nhà trường ( Môn Địa lý); tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục: HĐGDNGLL, GDKNS, hướng nghiệp dạy nghề, các nội dung dạy học tích hợp trong các môn học, dạy học tự chọn...

Tổ chức kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh theo các Văn bản của Bộ GD&ĐT; Sở GD&ĐT về kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh.

*Một số tồn tại, hạn chế
-Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục

+ Thực hiện chương trình tự chọn: thực hiện môn học tự chọn là môn tin học ( khối 6,9), chủ đề tự chọn toán ( 7,8)  chưa góp phần tích cực để nâng cao chất lượng bộ môn.

+ Thực hiện các hoạt động giáo dục: Hình thức tổ chức GDNGLL,GDKNS chưa đa dạng,  tư vấn nghề phổ thông cho học sinh khối 9 chưa hiệu quả. 

+Dạy học tích hợp ở một số  môn giáo viên  chưa thể hiện dõ nội dung tích hợp trong bài soạn, chưa đa dạng các hình thức tích hợp.

-Đổi mới PPDH-KTĐG

+ Ứng dụng CNTT ở một số giáo viên còn hạn chế, việc lựa chọn, kết hợp các phương pháp , hình thức dạy học chưa linh hoạt, phương pháp tổ chức các hoạt động cho học sinh chưa có nhiều sáng tạo.

+ Việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực ở một số giáo viên chưa có tính sáng tạo, chưa mạnh dạn áp dụng các phương pháp mới.
-Hoạt động của tổ chuyên môn

+ Tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" chưa đảm bảo về số lượng và chất lượng 

          + Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học chưa bám sát vào các tiêu chí cần đánh giá, rút kinh nghiệm dẫn tới  hiệu quả chưa cao.


+ Chưa tổ chức được nhiều chuyên đề, hội thảo về đổi mới PPDH, KTrĐG

-Công tác bồi dưỡng

+ Một số môn số lượng học sinh, chất lượng giải chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Kết quả HSG  không đạt chỉ tiêu.
-Công tác kiểm tra, giám sát của tổ, BGH.
+ Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chuyên môn chưa thường xuyên, đánh giá đồng nghiệp còn nể nang, chưa thúc đẩy mạnh mẽ sự chuyển biến của giáo viên. Sử lý sau kiểm tra của giám hiệu đôi khi còn nương nhẹ chưa đủ sức răn đe, chưa rứt điểm sức ì của một số ít giáo viên, nhân viên.
2. Những khó khăn, hạn chế  và nguyên nhân.
Số lượng giáo viên trong năm cơ bản đảm bảo về số lượng nhưng  không đồng bộ  về cơ cấu bộ môn và không ổn định (do thuyên chuyển, gv tăng cường) có tới 2/3 là giáo viên vùng ngoài vào công tác, số giáo viên là ngườ địa phương ít.
 Chất lượng giáo viên chưa đồng đều. Còn có giáo viên chưa nhiệt tình, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Điều kiện kinh tế - xã hội ở địa phương còn khó khăn, sự quan tâm của gia đình học sinh tới việc học tập của con em còn nhiều hạn chế. 

Chất lượng học sinh chưa đồng đều, đặc biệt là chất lượng đầu vào khối 6  thấp. Một bộ phận học sinh lười học, không có ý thức tu dưỡng, rèn luyện.
Có nhiều ảnh hưởng tiêu cực của xã hội tác động đến  các em học sinh.
Nội dung, hình thức sinh hoạt của tổ chuyên môn còn hạn chế, chưa có biện pháp,  giải pháp hữu hiệu  để nâng cao chất  lượng dạy  và  học.
Một số giáo viên được phân công bồi dưỡng HSG chưa có kinh nghiệm, chưa nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm  với nhiệm vụ được giao. Học sinh không có điều kiện để tiếp cận các nguồn kiến thức nâng cao. Nhà trường cách xa trung tâm huyện nên học sinh tham gia ôn thi vòng tỉnh gặp rất nhiều khó khăn.
Việc  quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát của tổ chuyên môn, các đoàn thể, BGH đôi khi chưa sâu sát, thường xuyên.

II. Chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2016-2017
 
1. Chỉ tiêu về số lượng
- Tuyển sinh vào lớp 6: 99/99  học sinh = 100 % 

- Duy trì sĩ số:  358/ 360 học sinh = 99,7 %                                          

 
2. Chỉ tiêu về chất lượng

2.1 học sinh

- Duy trì sĩ số: Số lượng 358/359 HS; tỉ lệ: 99,7%.

- Lên lớp thẳng: Số lượng: 257/263 HS; tỉ lệ: 97,7%.

- Lên lớp sau khi thi lại: Số lượng: 260/263 HS; tỉ lệ: 98,9%.

- Cháu ngoan Bác Hồ: Số lượng: 351/359 HS; tỉ lệ: 97,8%.

- Tốt nghiệp THCS: Số lượng: 91/91 HS; tỉ lệ: 100%.

- Học sinh Tiên tiến: Số lượng: 151/359 HS; tỉ lệ: 41,9%.

- Học sinh giỏi Thông tư: Số lượng: 34/356 HS; tỉ lệ: 9,6%.

- Hồ sơ học sinh: 359 HS

Tốt: 90 HS, tỉ lệ: 25,1%; Khá: 179 HS, tỉ lệ: 49,8 %;TB: 90, tỉ lệ: 25,1%.
- Lớp tiên tiến: 11/14 lớp, tỉ lệ: 78,6%.
* Xếp loại 2 mặt giáo dục:

	Xếp loại
	Hạnh kiểm
	Học lực

	
	SL
	%
	SL
	%

	Tốt (giỏi)
	287
	79,9
	34
	9,4

	Khá
	62
	17,3
	151
	41,9

	TB
	10
	2,8
	166
	46,2

	Yếu
	0
	0
	8
	2,2


* Chỉ tiêu chất lượng mũi nhọn.
	Môn- Khối lớp
	HSG huyện
	HSG tỉnh

	1.Các môn văn hóa khối 9
	
	

	Môn Văn
	02
	01

	Môn Toán 
	01
	0

	Môn Lý 
	01
	0

	Môn Hóa
	01
	01

	Môn Sinh
	01
	0

	Môn Sử 
	02
	01

	Môn Địa
	03
	02

	Môn T.Anh
	01
	01

	2. Giải toán/ MT C SIO
	
	

	Khối 9
	02
	01

	Khối 8
	02
	0

	3. Giải Toán, T.Anh qua mạng( nếu có)
	
	

	Toán 
	02
	01

	T.Anh 
	01
	01

	4. Giao lưu HSG khối 6,7,8
	
	

	Môn Văn 6,7,8
	06
	

	Môn Toán 6,7,8
	03
	

	Môn T.Anh
	03
	

	Môn Lý, Sinh khối 8
	02hs/môn
	

	5. HSG TDTT
	08
	02


2.2 Đối với CB, GV, NV

- Tổng số CB, GV, NV: 33 đồng chí

	GV giỏi các cấp
	Danh hiệu TĐ
	Đề tài, sáng kiến

	- Tỉnh: 1 (Âm nhạc )
	CSTĐ tỉnh: không
	Tỉnh: 0

	- Huyện: 7
	CSTĐ CS: 2
	Huyện: 8

	- Trường: 16
	LĐTT: 20
	Trường: 20

	-TPT Đội: Cấp huyện
	HTNV: 11
	


- Hồ sơ giáo viên: 28 CBGV
Tốt: 24 HS, ti lệ: 85,7%;   Khá:4 HS, tỉ lệ: 14,3%.

- Đồ dùng dạy học tự làm: 01đồ dùng/Tổ chuyên môn.
-BDTXGV 25/28 : Giỏi = 6 = 25,0%; Khá= 16= 64,0%;  TB= 3= 12,0% ( Miễn 03 đ,c).

III. Kế hoạch chuyên môn năm học 2017-2018.

1. Thực hiện  kế hoạch giáo dục.
1. Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học
Tiếp tục thực hiện khung chương trình  37 tuần thực học, học kì I 19 tuần, học kì II 18 tuần trên cơ sở giữ nguyên tổng số tiết dành cho các môn học, điều chỉnh thời lượng và tích hợp một số hoạt động giáo dục. Đảm bảo có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, và kiểm tra định kỳ; tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
Thực hiện nghiêm túc Văn bản số 5842/BGD&ĐT-VP ngày 01tháng 9 năm 2011Của Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn nội dung giảm tải các môn học cấp THCS.
Thực hiện nghiêm túc thời gian theo biên chế năm học theo Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017- 2018, của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình  và khung phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT, PPCT của sở GD & ĐT Hoà Bình và Phòng GD&ĐT Lạc Thuỷ. 
1.2. Thực hiện chương trình phát triển nhà trường 
        Tiếp tục thực hiện chương trình thí điểm phát triển chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lý theo Công văn hướng dân số 791/HD-BGĐT ngày 25/6/ 2013 của Bộ GDĐT, Công văn sô 1688/ SGD &ĐT-TrH ngày 15/9/2014 của Sở GD&ĐT Hòa Bình; Văn bản số 438/ GD&ĐT-TrH ngày 14/9/2015 của Phòng GD&ĐT Lạc Thủy V/v Hướng dẫn thực hiện thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông.
      Khuyến khích tổ bộ môn đề xuất xây dựng kế hoạch dạy học của từng môn, đảm bảo thời lượng, nội dung kiến thức trong cả năm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập.
       Rà soát, điều chỉnh, xây dựng nội dung chương trình phù hợp với thực tiễn trên cơ sở đảm bảo khung phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT; Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã xây dựng, tổ chức đánh giá, điều chỉnh bổ sung kế hoạch định kỳ vào cuối kỳ I và cuối năm học.
    2.3. Dạy học tự chọn và hoạt động NGLL; DGKNS.

        *Tổ chức dạy học tự chọn
         Dạy chủ đề tự chọn đối  với  khối lớp 8 và 9 môn Toán, Ngữ văn, Hóa học theo các chủ đề bám sát.

        Dạy môn tự chọn đối với khối 6, 7 môn tin học.           

      *Hoạt động NGLL; trải nghiệm sáng tạo.

        Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thực hiện theo công văn số 1645/SGD&ĐT-TrH ngày 09/9/2016 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ HD GDHN, HĐGD NGLL, GDNPT và thi NPT năm học 2016-2017.
Nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp gồm các vấn đề của đời sống tập thể học sinh đến các lĩnh vực của đời sống xã hội như giáo dục phòng chống ma tuý, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục văn hoá hoà bình, giáo dục dân số và sức khoẻ sinh sản v.v…
         Chuyển hình thức tổ chức HĐNGLL sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo như tổ chức cho hs tham gia các buổi tham quan, dã ngoại, tham gia một số hoạt động sàn xuất tại địa phương.
* Dạy GDKNS

          Dạy tích hợp vào nội dung các môn học (Giáo dục công dân, Địa lý, Ngữ văn, Sinh học, TD, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp) theo tài liệu hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành.

Kết hợp tổ chức dạy vào các tiết sinh hoạt cuối tuần. ( dạy vào tuần lẻ của tháng)

Kết hợp tổ chức dạy vào các tiết Hoạt động ngoài giờ lên lớp.

         Giáo dục kỹ năng sống thông qua việc tích hợp vào các môn học và các hoạt động giáo dục; đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động dạy - học theo hướng tăng cường hoạt động học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.
        2.4. Hoạt động hướng nghiệp 
 Căn cứ Công văn số           /SGD&ĐT-TrH ngày            của Sở GD&ĐT Hòa Bình V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ HĐGDHN, HĐNGLL,GDNPT và thi NPT năm học 2017-2018;
          Dạy HĐHN đối với khối lớp 9 (Thực hiện theo PPCT)
 Thời lượng HĐGDHN thành 9 tiết/ năm học, sau khi đưa một số nội dung GDHN tích hợp sang HĐGDNGLL ở hai chủ điểm: truyền thống nhà trường (chủ điểm tháng 9) và tiến bước lên Đoàn (chủ điểm tháng 3)
Nội dung tích hợp thực hiện sát với thực tế địa phương. Tập trung hướng dẫn học sinh lựa chon con đường học lên sau THCS (THPT, GDTX, TCCN, học nghề) hoặc đi vào cuộc sống lao động. 

2.5 Dạy học tích hợp; giáo dục địa phương
Tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, bảo vệ tài nguyên, môi trường theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.
Dạy tích hợp GD KNS trong các môn: Ngữ Văn, Địa lý, Sinh học, GD CD theo nội dung sách giáo dục kỹ năng sống do Bộ GD&ĐT phát hành.
       Giáo dục địa phương thực hiện theo Công văn số: 1649 /SGD & ĐT -TrH  ngày  10  tháng 9 năm 2015   V/v Hướng dẫn thực hiện nội dung GD địa phương từ năm học: 2015 - 2016.thực hiện đối với các môn Lịch sử, Địa lý, GDCD...
2.6 Tổ chức dạy học ngoại ngữ
Tiếp tục thực hiện theo Công văn số 6901/BGDĐT-GDTrH ngày 18/10/2010 của Bộ GDĐT về việc dạy và học tiếng Anh năm học 2010-2011.
Phân công hợp lí giáo viên dạy các khối lớp, tạo điều kiện có đủ sách giáo khoa cho học sinh, tài liệu tham khảo, sách giáo viên, trang thiết bị phục vụ cho dạy -học, tổ chức ngoaị khoá, hoạt động tập thể tạo điều kiện cho học sinh được giao tiếp, tăng cường kỹ năng nghe, nói, đọc viết cho học sinh. 
         2.7.Tổ chức, tham gia các kỳ thi, hội thi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh 
- Tham gia kì thi học sinh giỏi thực hành giải toán trên máy tính cầm tay cho học sinh khối lớp8 và 9.
- Tham gia giao lưu HSG lớp 6,7,8 cấp huyện.
- Tham gia kì thi học sinh giỏi lớp 9 THCS các  môn văn hóa: Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ.
- Tham gia các kỳ thi giải toán, vật lý  trên Internet, Olympic tiếng Anh trên Internet theo hướng dẫn của Bộ GDĐT (từ khối lớp 6 đến lớp 9)
- Tham gia cuộc thi “ Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn” và “ Dạy học tích hợp”.

- Triển khai cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật  dành cho học sinh trung học 
- Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường; tham gia thi GVG cấp huyện.
- Tham gia cuộc thi GVCN giỏi. 
2. Chỉ đạo đổi mới PPDH- KTĐG ( có Kế hoạch riêng)
*Đổi mới PPDH dạy học 


Tiếp tục thực hiện đổi mới PPDH theo nội dung Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐ; Thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo Công văn 1634/ SGD&ĐT ngày 08/9/2015 của Sở GD&ĐT V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá.
        Đẩy mạnh hoạt động chuyên môn qua mạng; Đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tăng cường ứng dụng CNTT.
       Dạy học  bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau.
      Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

        Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu ...)về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 
Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. 
Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết;Thông hiểu; Vận dụng; Vận dụng cao: 
 Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết đối với môn ngoại ngữ. 

         Tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

* Đổi mới hình thức tổ chức dạy học 

Đa dạng hóa các hình thức dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức dạy học thông qua việc sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh trung học; Tổ chức tốt và động viên học sinh trung học tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật theo Công văn số 3486 /BGDĐT- GDTrH ngày 09/8/2017 của Bộ GDĐT. 
Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo góp phần phát triển năng lực học sinh trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh, tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. 
*Đổi mới kiểm tra và đánh giá
Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

 Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. 
Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết: nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học; Thông hiểu: diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp(làm theo mẫu) kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề đã học tập; Vận dụng: kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề đã học; Vận dụng cao: vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn, đưa ra các phàn hồi hợp lý trước một tình huống vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; chỉ đạo việc ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi 1 lựa chọn đúng; tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết đối với môn ngoại ngữ. 

          3.Chỉ đạo hoạt động của các tổ chuyên môn.
Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối"; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

Thực hiện Công văn số 1621/BGDĐT-GDTrH ngày 07/9/2016 của Sở  GDĐT về việc đánh giá, phân tích bài học/chuyên đề dạy học; tiêu chí đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên.
        Xây dựng các kế hoạch, tổ chức  thực hiện nhiệm vụ năm học

 Quản lí hoạt động dạy của GV, các hoạt động giáo dục khác
Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV trong tổ: ĐMPPDH, KTĐG theo chuẩn KTKN.

Thăm lớp, dự giờ GV theo hướng nghiên cứu bài học; tổ chức các chuyên đề ngoại khóa.
 Điều hành hoạt động của tổ theo quy định: Thực hiện quy chế chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn theo quy định
Quản lí hoạt động học của học sinh. 

Công tác kiểm tra, giám sát của tổ.

4. Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên.

    100% CBQL,GV Tham gia tập huấn theo kế hoạch của phòng giáo dục.

    100% CBQL,GV xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên.  
   Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ hoạt động dạy học qua mạng internet.

Chú trọng việc bồi dưỡng cán bộ quản lý,  tổ trưởng tổ chuyên môn,  phát huy vai trò giáo viên cốt cán các bộ môn trong công tác bồi dưỡng.

Tập trung đổi mới sinh hoạt chuyên môn của tổ, nhóm chuyên môn
Tăng cường hoạt động dự giờ thăm lớp
Nâng cao chất lượng và phát huy  vai trò GVG các cấp, giáo viên chủ nhiệm giỏi; Giáo viên cốt cán bộ môn
5. Công tác bồi dưỡng, phụ đạo học sinh ( Có K.hoạch riêng)
 Tổ chức bồi dưỡng HSG (2 buổi/ tuần)

 Phụ đạo học sinh yếu, kém trong giờ lên lớp, các buổi chiều hàng tuần( 2 buổi/tuần.
         6. Công tác kiểm tra- giám sát của BGH, tổ chuyên môn
Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh để kịp thời khắc phục những tồn tại, sai sót.

Áp dụng các hình thức kiểm tra: Kiểm tra theo chuyên đề ( kiểm tra việc thực hiện chương trình; kiểm tra tiến độ kiểm tra, đánh giá; kiểm tra việc thực hiện các nề nếp chuyên môn...); Kiểm tra đột xuất hồ sơ, giờ dạy.
+Kiểm tra sổ Theo dõi kết quả KTĐG học sinh, sổ dự giờ thăm lớp, sổ chủ nhiệm thực hiện vào đầu các tháng.

+ Duyệt KHGD thứ hai,  kiểm tra Sổ ghi đầu bài  vào thứ 7  hàng tuần. Đối với KHGD  kiểm tra 3 lần/ năm (thời gian kiểm tra khoảng 15/10, hết học kì 1, cuối năm học).

+ Kiểm tra việc nhập điểm, các dữ liệu khác của GV vào phần mềm SMAS.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chuyên môn.

III. Tổ chức thực hiện.
	Thời gian

thực hiện
	Nội dung công việc
	Thời gian
	Phân công
	Điều chỉnh

	Tháng   8/2017
  
	- Tổ chức ôn tập, thi lại choHS
- Thi phân loại hs- Biên chế lớp

- Phân công công tác tổ chức và chuyên môn, lên TKB  thực hiện kế hoạch dạy học theo biên chế năm học.

- Xây dựng các nội quy, quy định thực hiện các nề nếp chuyên môn.

 - Triển khai đăng ký bồi dưỡng thường xuyên

- Học tập các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các cấp. 

- Xây dựng hệ thống hồ sơ của nhà trường, của giáo viên .

-Tham gia các lớp tập huấn 

	15/8
17,18/8

15-20/8
Trong tháng 
Trong tháng 
Trong tháng 
22-31/8

	Phó HT, GV bộ môn
BGH,GV

BGH

GV-HS

Phó HT, TTCM

CBQL,GV
BGH,TTC.Môn,GV
CBGV
	

	 T. gian thực hiện
	Nội dung công việc
	Thời gian
	Phân công
	Điều chỉnh

	Tháng

9/ 2017
	- Xây dựng các loại kế hoạch chuyên môn.  

- Triển khai các văn bản của các cấp v/v thực hiện nhiệm vụ năm học
- Triển khai và thực hiện kế hoạch dạy học, các hoạt động giáodục:HĐGDNGLL, GDKNS, dạy học tích hợp
- Xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch và duyệt với huyện.

- Tổ chức đăng kí thi đua. 

- Thực hiện kế hoạch dạy học theo quy định

- Tiếp tục xây dựng hệ thống hồ sơ sổ sách

- Khảo sát chất lượng giáo viên - học sinh 

- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu 

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, nề nếp chuyên môn. 

-BDTX GV- Đánh giá, RKN việc thực hiện kế hoạch dạy học năm học 2016-2017
- Xây dựng các nội quy, quy định thực hiện các nề nếp chuyên môn, triển khai tới toàn thể CBGV,NV.

- XD, điều chỉnh bổ sung tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua CB, giáo viên, nhân viên

-Tham gia các lớp tập huấn
	14-30/9
Trong tháng
04/9
T.tháng 
Trong tháng 
T.tháng
T.tháng
T.tháng
T.tháng

T.tháng

T.tháng 

T.tháng 
T.tháng

CBVV


	CBGV
BGH

PHT
BGH, Tổ c.môn
BGH,Tổ C.môn, GV
GV bộ môn

CBGV,NV
BGH, TTCM
GV bộ môn

PHT

PHT
BGH,TTC.Môn
	18- 23/9

	Tháng 

10 /2017
	- Duyệt kế hoạch của giáo viên .

- Thực hiện kế hoạch dạy học theo quy định

- Tổ chức chuyên đề ở các tổ chuyên môn: - Bồi dưỡng giáo viên: dự giờ RKN( Soạn bài tập thể )
-Sinh hoạt chuyên môn qua mạng

- Hoàn thành khảo sát giáo viên 

- Tổ chức thao giảng giáo viên giỏi vòng tổ .
- Kiểm tra Hồ sơ GV,NV  lần I

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn 

- Thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên. 

- Triển khai cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn 

- Triển khai làm đồ dùng dạy học

- Tổ chức phụ đạo HS yếu,BD học sinh giỏi

-Tự luyện Toán, T.Anh qua mạng
-BDTXGV
-Kiểm tra tiến độ chương trình, chế độ ktra, cho điểm hs
- Tổ chức chuyên đề liên  trường ( THCS Yên Bồng )


	05-10/10
T.tháng
T.tháng 
T.tháng 
01-10/10
25-30/10

25- 30/10
T.tháng
T.tháng
T.tháng
T.tháng
T.tháng 
t.tháng

	Phó HT

GV-HS

Tổ CM
Tổ CM

Phó HT, TTCM

Tổ C.M
Tổ CM

BGH

CBGV

BGH

Tổ Cm

GV bộ môn
GV-HS
TCM, GV bộ môn, HS
CBGV
PHT
CBGV,hs
	

	Tháng 

11 /2017
	- Thực hiện kế hoạch dạy học theo quy định.

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Công tác bồi dưỡng : Bồi dưỡng GV- HSG.

- Phụ đạo học sinh yếu, kém

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn 

-Tự luyện Toán, T.Anh qua mạng

-BDTXGV
	T.tháng
02-15/11

T.tháng

T.tháng
	GV-HS
BGH, TCM,GV

GV-HS

GV-HS

BGH, TTCM

TCM, GV bộ môn, HS

CBGV
	

	Tháng 

12 / 2017
	- Thực hiện kế hoạch dạy học theo quy định

- Tổ chức chuyên đề ở tổ chuyên môn: ĐMPDDH, KTĐG, Sinh hoạt CM qua mạng
- Tổ chức ngoại khoá giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tìm hiểu kiến thức liên môn. 

- Công tác bồi dưỡng : Bồi dưỡng GV- HS
- Tham gia dự thi giải toán trên máy tính cầm tay

- Bồi dưỡng, dự thi GVG cấp huyện
- Phụ đạo học sinh yếu, kém
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, đồng bộ chương trình, quy chế chuyên môn
- Tiếp tục cuộc thi: Vân dụng kiến thức….. và Dạy học tích hợp
-Tổ chức Thi HSG T.Anh qua mạng vòng trường
-BDTXGV
	T.tháng
22/12

Các tuần T.tháng
15-31/12
	GV-HS

Tổ CM

Phó HT, TCM

Gv-HS

Tổ CM

GV-HS

BGH, Tổ c.môn
GV bộ môn
BGH,TCM,GV

Tổ CM, HS, GV
BGH,TCM, GV-HS
CBGV
	

	Tháng 

01 / 2018
	 - Thực hiện kế hoạch dạy học theo quy định
-  Công tác bồi dưỡng : Bồi dưỡng GV- HS
- Tổ chức chuyên đề: Sinh hoạt chuyên môn qua mạng
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, k.hoạch dạy học.

- Kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ I.- Rà soát các chỉ tiêu thực hiện của học kỳ I.

- Đánh giá, RKN, kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ I, điều chỉnh, bổ sung KH học kỳ II  -Hoàn thành sản phẩm dự thi: Vận dụng kiến thức…và dạy học tích hợp.BDTX GV
Tổ chức thi toán qua mạng
	T.tháng
20- 30/01

30/1
30/1

30/1
T.tháng
18-22/1

	GV-HS
Tổ CM

BGH
GV-HS

BGH,TCM,GV

BGH,TCM,GV

Tổ CM, HS
CBGV
BTC,GV-HS

	

	Tháng

02 / 2018
	- Thực hiện kế hoạch dạy học theo quy định

-  Công tác bồi dưỡng : Bồi dưỡng GV- HS

- Tổ chức thi chọn đội tuyển dự  thi học sinh giỏi giỏi 8 môn văn hoá

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn

- BDTX GV

-Tham gia thi HSG 8 môn văn hóa cấp huyện

- Tự luyện toán qua mạng


	T.tháng

T.tháng

T.tháng
	GV-HS

GV-HS

Phó HT, GV ôn ĐT

BGH

CBGV

Phó HT, GV-HS

Gv-HS
	

	Tháng 

3/ 2013
	- Thực hiện kế hoạch dạy học theo quy định

-  Công tác bồi dưỡng : Bồi dưỡng GV- HS 

- Tổ chức chuyên đề- ngoại khoá: sinh hoạt chuyên môn qua mạng.
- Phụ đạo học sinh yếu, kém - Kiểm tra Hồ sơ  lần 2 
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, quy chế chuyên môn.

- Dự thi HSG Toán qua mạng cấp huyện.
- Tham gia thi học sinh giỏi 8 môn văn hoá cấp tỉnh
	T.tháng

17/3

T.tháng 

24/3
11/3
	GV-HS

GV-HS

TCM

GV bộ môn

TCM
GV-HS

Phó HT, GV,HS
	

	Tháng

4 / 2018

	- Thực hiện kế hoạch dạy học theo quy định

-  Công tác bồi dưỡng : Bồi dưỡng GV- HS 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn qua mạng
- Phụ đạo học sinh yếu, kém

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học, đồng bộ chương trình

- Tổ chức ôn tập học kỳ II

- Tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9.

- Thành lập đội tuyển HSG lớp 8 và ôn theo bộ môn
	T.tháng

21/4

T.tháng

04/4

	GV- HS

GV  bộ môn-HS

Tổ CM

GV-HS

BGH

TCM

Phó HT, GV,HS
Phó HT, GV bộ môn

	

	T. gian  T.hiện
	Nội dung công việc
	Thời gian
	Phân công
	Điều chỉnh

	Tháng 

5 /2018
	- Thực hiện kế hoạch dạy học theo quy định, 

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học’

- Kiểm tra việc thực hiên chế độ cho điểm các môn.

- Tổ chức đánh giá xếp loại 2 mặt giáo dục, duyệt học bạ cho  học sinh.

- Tổ chức xét tốt nghiệp THCS cho học sinh lớp 9.

- Kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch năm học của Tổ CM, của GV

- Đánh giá, tổng kết nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch chuyên môn.


	01-25/5

25-28/5
25/5

16-28/5

26/5

28/5
	GV-HS

BGH

Phó HT

GVCN, BGH
Phó HT,TTCM
Phó HT, TTCM
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